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Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa - Nguyễn Thị Hồng Nhung  
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/03 đến 05/03
	Tuần 2
Từ 08/03 đến 12/03
	Tuần 3
Từ 15/03 đến 19/03
	Tuần 4
Từ 22/03 đến 26/03
	Tuần 5
Từ 29/03 đến 02/04
	Mục tiêu thực hiện
	
Lưu ý

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu                         giờ khi đến lớp. 
Tập theo nhạc : 
* Khởi động : +Hô hấp: Máy bay bay , ô tô kêu, làm tiếng còi tàu
+ Tay: đưa ra trước, lên cao. 
+ Bụng: Đứng cúi gập, tay đưa lên cao và nghiêng người sang hai bên.
+ Chân: Bước ra trước khụy gối, nhún hai chân.
+ Bật: Bật chân sáo, bật tiến về phía trước.
+ Điều hoà: vận động thả lỏng chân tay . 
	                              
	

	Trò chuyện
	- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày 8/3 . Trẻ trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- Trò chuyện với trẻ: về các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt , đường hàng không và một số luật lệ giao thông đường bộ. 
-Cô trò chuyện với trẻ về các loại PTGT đường bộ , đường sắt, đường hàng không và khuyến khích trẻ sưu tầm đồ chơi, tranh ảnh.
- Các con biết những loại PTGT nào?Nơi hoạt động của các PTGT đó ở đâu ? Khi tham gia giao thông cần phải nhớ điều gì?
- Các con cần phải làm gì khi tham gia giao thông? 



	
	

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
VĐ: Bật chụm tách chân qua 7 ô
-TC: Gắp cua bỏ rỏ (MT5)

	Văn học
- Thơ: Chú cảnh sát giao thông (MT59)

	Vận động
-VĐ:Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa tối thiểu 4m.
+ TC:Bịt mắt bắt dê. (MT4)
	    Văn học

  Truyện: Gấu con đi  xe buýt
( MT60)
	Vận động
- VĐ: Đi chạy thây đổi tốc độ, hướng trên đường chạy.
+ TC: Ném bóng vào rổ. (MT3)
	MT99 MT50
MT30 MT97 MT5 MT59 MT98 MT21
MT33
MT68 MT4 MT100
MT24 MT35 MT3 MT23
MT36
MT96
	

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ phương tiện giao thông. (MT99)
	Hoạt động tạo hình
- Nặn bánh xe ô tô (MT98)

	Hoạt động tạo hình
- Gấp và dán máy bay. (MT100)
	Hoạt động tạo hình
- Xé dán thuyền trên biển. (MT100)
	Hoạt động tạo hình
- Vễ ngã tư đường phố. (MT99)
	
	

	
	T4
	Khám phá
- Tìm hiểu về ngày 8-3 (MT50)

	Khám phá
- Tìm hiểu về phương tiện giao thông (MT21)

	Khám phá
- Tìm hiểu phương tiện giao thông đường thủy và đường bộ (MT24)
	Khám phá
- Khám phá 1 số điểm giao thông và luật lệ (MT21)

	Khám phá
- Bé thực hành tham gia giao thông (MT23)

	
	

	
	T5
	Làm quen với toán

-Dạy trẻ nhận biết chữ số 10, số lượng, STT trong phạm vi 10
	Làm quen với toán
- Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau (MT33)
	Làm quen với toán
- Số liền trước, số liền sau (MT35)

	Làm quen với toán
Ôn chữ số, STT trong phạm vi 10 (MT30)

	Làm quen với toán
- Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng. (MT36)

	
	

	
	T6
	Âm nhạc


-VĐ: Em đi qua ngã tư đường phố (MT97)
- NH: Anh phi công ơi
- TC: Hát theo tranh
	Làm quen chữ viết
- Làm quen: p,q (MT68)
[bookmark: _GoBack]
	Âm nhạc

- VĐ: Em đi chơi thuyền.
+ NH: Từ một ngã tư đường phố.
+ TC: Hãy lắng nghe (MT97)

	Làm quen chữ viết
- Làm quen: g,y (MT68)

	Âm nhạc

- DH:Chúng em với ATGT.
NH: Chiếc xe đạp (MT96)

	
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐCCĐ: Quan sát xe đạp , xe máy trong sân trường. Trò chuyện về phương tiện trẻ được đi hàng ngày.
Làm hoa tăng bà, mẹ, cô.Quan sát tàu thủy Quan sát xích lô
* TCVĐ:Hái hoa tặng cô Ghép tranh các PTGT. Mèo đuổi chuột. Kéo cưa lửa xẻ. Ai nhanh nhất
* Chơi tự chọn: Chơi cát nước, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi ở khu dân gian, chơi với đồ chơi mang theo 
Tuần 2:
*HĐCCĐ: Quan sát xe ô tô trong trường. Quan sát tàu hỏa. Trò chuyện về biển báo giao thông đường bộ. Quan sát thuyền buồm. Làm thí nghiệm vật tan và không tan trong nước.
* TCVĐ: Ô tô về bến.Thi xem đội nào nhanh.Kéo co.Xách nước qua cầu.Cáo và thỏ.
* Chơi tự chọn:
- Chơi cát nước, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi ở khu dân gian, chơi với đồ chơi mang theo. 
Tuần 3:
* HĐCMĐ: Cùng trẻ làm biển báo về PTGT đường bộ. Dạy trẻ gấp máy bay… Giao lưu múa hát với các bạn lớp A4.Dạy trẻ gấp thuyền.Quan sát 1 số biển cấm 
* TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏ . Em đi qua ngã tư đường phố.Ai nhanh nhấtMèo đuổi chuột.Kéo co.
* Chơi tự chọn:
- Chơi cát nước, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi ở khu dân gian, chơi với đồ chơi mang theo 
Tuần 4:
* HĐCCĐ: Quan sát tranh , ảnh về máy bay. Trò chuyện về biển báo giao thông đường hàng không. Quan sát trang phục của chú công an.Quan sát công việc chú cảnh sát giao thôn.Quan sát dụng cụ của chú cảnh sát giao thông.
* TCVĐ: Máy bay bay. Ném bóng vào chậu. Cướp cờ. Nhảy bao bố. Ô tô về bến.
* Chơi tự chọn:
- Chơi cát nước, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi ở khu dân gian, theo 
Tuần 5:
* HĐCCĐ: Quan sát tranh , ảnh về một số luật lệ giao thông Trò chuyện về biển báo giao thông đường bộ Quan sát phương tiện giao thông đường thủy Quan sát công việc một số làn đường gia thông đường bộ Quan sát trang phục chú cảnh sát giao thông
* TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏNém bóng vào chậu.Cướp cờ.Bật qua suốiÔ tô về bến.
* Chơi tự chọn:
- Chơi cát nước, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi ở khu dân gian, theo 
	
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng ngã tư đường phố(Tuần 1). Làm thiếp, hoa, gói hộp quà tặng bà, (Tuần 2): mẹ, cô…nhân ngày 8/3. Làm một số PTGT bằng khối hộp và vỏ hộp sữa chua, vỏ chai nhựa. (Tuần 3): Biểu diễn các bài hát về PTGT(Tuần 4): Vẽ các phương tiện giao thông (Tuần 5)
* Góc phân vai: 
- Gia đình: nấu ăn phục vụ các chú cảnh sát giao thông, Liên hoan mừng ngày 8/3…..
- Bán hàng: bán đồ chơi các PTGT , cửa hàng bán tranh, ảnh về PT và biển báo giao thông, siêu thị của bé…Bán bưu thiếp, hoa, hộp quà …. Bán các loại đồ dùng, dụng cụ giao thông, xe đạp, xe máy, các trang phục của chú cảnh sát giao thông…
- Góc nấu ăn: Nấu các món ăn và pha chế các loại đồ uống.
* Góc xây dựng : Xây dựng nhà ga, khu để xe, ngã tư đường phố.
* Góc nghệ thuật: Nặn theo ý thích, vẽ các phương tiện giao thông.
*Góc học tâp: 
- Bé làm quen In đồ chữ số 9, số 10. Sưu tập chữ số 9,10 trong sách và lịch, cho trẻ ghép nối điền vào cho đủ số lượng…Chắp ghép các khối tạo thành bức tranh 3D, xếp que, hột, hạt các PTGT, làm các bài tập sắp xếp theo quy tắc, dấu hiệu. Nhận xét sự giống nhau và khác nhau của bức tranh
- Bé làm quen với chữ cái: In đồ hình chữ cái,làm sách truyện , làm các quyển tập san về các loại phương tiện giao thông.Xem tranh truyện tập kể truyện theo tranh, đóng kịch các câu truyện đã học.
	
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Ôn 4 nhóm thực phẩm cần thiết. Cho trẻ kể tên một số món ăn hang ngày mà trẻ biết (rau luộc, rau sào, thịt kho, cá rán, canh, cơm…) 
- Sử dụng bát , thìa đúng cách. Trẻ nhận biết, gọi tên và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
- Biết phân công trực nhận giúp cô. 
- Biết phân công trực nhận giúp cô. (MT74)
	MT74
	

	Hoạt động chiều
	Tuần 1:
- Thơ: Đàn kiến nó đi (MT59)
- Tập tô: h,k (MT68)
- Bài tập TH: Cách hỏi, gọi người lớn giúp đỡ khi bị lạc. (MT18)
- Làm bài tập toán T10 
Tuần 2:
- DH: Bông hoa tặng mẹ
+ NH: Mẹ yêu.
+ TC: Tai ai tinh (MT96)
- VĐ: Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo hướng bóng.
+ TC: Bịt mắt đánh trống. (MT4)
- Chơi theo ý thích
- Làm bài tập toán T8 
Tuần 3:
- Trò chơi, tập tô: p,q (MT68)
- Truyện: Qua đường (MT60)
- Chơi trò chơi : Em đi qua ngã tư đường phố , thi xem ai nhanh..
- Làm bài tập toán T12 
Tuần 4:
- DH: Đi đường bên phải.
+ NH: Biển chỉ đường.
+ TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật (MT96)
- VĐ: Đi chạy thây đổi tốc độ, hướng trên đường chạy.
+ TC: Ném bóng vào rổ. 
- Ôn các bài hát về PTGT: Đèn đỏ đèn xanh.....
- Làm bài tạp toán T9 
Trò chơi đóng kịch:
- Thể hiện được các vai trong truyện (MT61)
- Trò chơi: g, y (MT68)
-Xem một số hình ảnh về ngã tư đường phố
- Chơi theo ý thích 
- Thứ 6 hàng tuần văn nghệ và nêu gương bé ngoan. 
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	Chủ đề - Sự kiện
	Ngày 8/83. Các PTGT
	Phân nhóm PTGT 
	Một số biển báo và LLGT đường bộ 
	Giao thông đường thủy và hàng không 
	Bé thực hành tham gia giao thông 
	
	



